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TÓM TẮT:

Kinh doanh có trách nhiệm đang dần trở thành xu hướng chung toàn cầu, đặc biệt sau các 
tuyên bố và văn bản hướng dẫn của các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc (UN), Tổ chức Hợp 
tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Thêm vào đó, nhiều FTA 
thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết, đặc biệt là EVFTA, CPTPP, cũng đang dần siết chặt các tiêu 
chuẩn về lao động và môi trường. Nghiên cứu đánh giá thực trạng kinh doanh có trách nhiệm tại 
các doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy 
các thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong cộng đồng doanh nghiệp dệt may Việt Nam, đồng 
thời giúp gia tăng cơ hội để doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ khóa: dệt may, chuỗi cung ứng dệt may, kinh doanh có trách nhiệm, quyền của người lao 
động, Việt Nam.

1. Đặt vân đề
Kê’ từ thời điểm OECD công bô' Hướng dẫn cho 

các doanh nghiệp đa quốc gia năm 1976, tổ chức 
này đã đặt những nền móng ban đầu cho việc thúc 
đẩy việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm 
trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, sau khi 
bộ Nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hợp quốc về 
kinh doanh và quyền con người (UNGP) ra đời 
vào năm 2011, Chính phủ, doanh nghiệp, nhà đầu 
tư và công chúng tại nhiều quốc gia ngày càng 
quan tâm nhiều hơn đến các hành vi kinh doanh có 
trách nhiệm của doanh nghiệp. Theo OECD 
(2015, tr. 75), thực hành kinh doanh có trách 
nhiệm có nghĩa là “đóng góp tích cực cho sự tiến 
bộ về kinh tế, môi trường và xã hội của các quốc 
gia mà doanh nghiệp đang hoạt động, phòng tránh 
và giải quyết những tác động tiêu cực của các 

hoạt động doanh nghiệp, bao gồm cả trong chuỗi 
cung ứng”. Cũng theo OECD (2011), kinh doanh 
có trách nhiệm trước hết là phải tuân thủ pháp 
luật, đơn cử như những quy định vê tôn trọng 
quyền con người, bảo vệ môi trường, quan hệ lao 
động, trách nhiệm giải trình tài chính. Song song 
với đó, doanh nghiệp còn có thể thực hiện các 
thực hành ở mức độ cao hơn nhằm đáp ứng các kỳ 
vọng của các bên liên quan cũng như mong muốn 
của chính doanh nghiệp (OECD, 2011).

Lĩnh vực dệt may luôn được xem là một lĩnh vực 
chứa đựng nhiều rủi ro và thách thức vi phạm trách 
nhiệm về quyền con người, đặc biệt về các khía 
cạnh như mức lương, giờ làm việc, phân biệt đối xử 
về giới, lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, an 
toàn vệ sinh lao động (VCCI & úy ban nhân quyền 
Úc, 2021). Chính vì vậy, vấn đề kinh doanh có 
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trách nhiệm trong lĩnh vực này luôn nhận được 
nhiều sự quan tâm của các tổ chức quốc tế, các 
chính phủ, các nhà đầu tư cũng như nhiều tổ chức 

chính trị - xã hội khác. Tại Việt Nam, dệt may luôn 
được xem là một lĩnh vực kinh tế quan trọng Yầ có 
đóng góp lớn cho hoạt động xuất khẩu. Đây cũng là 
một lĩnh vực chứng kiến sự hội nhập sâu rộng vào 
chuỗi cung ứng toàn cầu khi nhiều công ty đa quốc 
gia lớn trên thế giới đều có các nhà cung cấp tại 
Việt Nam.

Tuy nhiên, trước những tác động lớn của đại 
dịch Covid-19, các chuỗi cung ứng toàn cầu đang 
có những thay đổi đáng kể. Theo Trung tâm 
Nghiên cứu quan hệ lao động (ERC, 2020), trong 
bôi cảnh Covid-19, các nhãn hàng quốc tế đã, 
đang và sẽ có những điều chỉnh về chuỗi cung 
ứng theo hướng cắt ngắn chuỗi, gia tăng áp lực 
giảm giá cũng như siết chặt các tiêu chuẩn về lao 
động và môi trường khi lựa chọn các nhà cung 
ứng toàn cầu. Điều này sẽ khiến cho việc tham 
gia các chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh 
nghiệp dệt may Việt Nam ngày càng khó khăn. 
Trong bốì cảnh này, thực hành kinh doanh có 
trách nhiệm có thể trở thành một giải pháp chiến 
lược giúp các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 
tham gia, duy trì và cải thiện vị thế trong các 
chuỗi cung ứng toàn cầu.

2. Tổng quan các nghiên cứu về kinh doanh có 
trách nhiệm trong lĩnh vực dệt may tại Việt Nam

Trong những năm qua tại Việt Nam, những nỗ 
lực nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách 
nhiệm, bền vững thường được thể hiện thông qua 
lăng kính trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
(CSR). Đã có một số nghiên cứu trong nước đánh 
giá về vấn đề CSR tại các doanh nghiệp dệt may 
Việt Nam (Nguyễn Phương Mai, 2013; Đỗ Thị Hà 
Lan, 2018; Phạm Việt Thắng, 2018; Vương Thị 
Thanh Tri, 2019) song chưa có nhiều nghiên cứu về 
vấn đề kinh doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực 
này. Từ năm 2018 trở lại đây, với cơ hội tiếp cận 
rộng rãi các hướng dẫn của UN, ILO và OECD, một 
số nghiên cứu của các cá nhân, tổ chức bắt đầu 
dành nhiều sự quan tâm hơn đến vấn đề quyền con 
người cũng như phát triển bền vững trong lĩnh vực 
dệt may.

Nghiên cứu của Nguyễn Đặng Anh Thi (2018), 
dưới góc nhìn của một giám đốc dự án của một 

chương trình bền vững làm việc với các thương hiệu 
may mặc đa quốc gia tại Việt Nam, đã đánh giá 

ngành Dêt May từ góc đô bền vững, từ đó chỉ ra 

những thách thức về năng lực của ngành để đạt 

được Sự phất triển bền Yững Yà đề xuất các biện 
pháp nhằm cải thiện tính bền vững của ngành. 
Nghiên cứu của Đỗ Quỳnh Chi (2019) đánh giá về 
việc thực hiện UNGP trong các chuỗi cung ứng 
toàn cầu về may mặc, da giày và điện tử tại Việt 
Nam, tập trung vào quyền lao động, đã chỉ ra những 
vi phạm nổi bật trong lĩnh vực này bao gồm: Tự do 
hiệp hội và quyền thương lượng tập thể; Không 
phân biệt đối xử; Lương tối thiểu và lương đủ sống; 
Giờ làm việc; đồng thời đề xuất các giải pháp để 
các doanh nghiệp có thể thực hiện tốt hơn ƯNGP 
trong thời gian tới.

Một nghiên cứu khác của Đỗ Quỳnh Chi (2020) 
nhằm đánh giá những cải thiện về khía cạnh kinh tế 
và xã hội của chuỗi cung ứng hàng may mặc của 
Việt Nam đã cho thấy, các doanh nghiệp may mặc 
Việt Nam có rất ít sự cải thiện về khía cạnh kinh tế 
khi hầu hết vẫn chỉ đang tham gia vào những khâu 
đem lại giá trị gia tăng thấp nhất; còn về khía cạnh 
xã hội, sự cải thiện có thể được nhận thấy ở hầu hết 
các doanh nghiệp lớn, có định hướng xuất khẩu và 
chịu nhiều sức ép từ các khách hàng quốc tế, nhưng 
tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc quy mô hộ 
gia đình tình trạng buộc làm thêm giờ, lương thấp 
và đình công vẫn còn xảy ra.

Nhìn chung, đối với lĩnh vực dệt may, việc thực 
hiện một nghiên cứu đánh giá chi tiết thực trạng 
kinh doanh có trách nhiệm trong ngành là cần thiết, 
nhằm thúc đẩy các thực hành kinh doanh có trách 
nhiệm, cũng như đảm bảo cho sự tham gia ngày 
càng hiệu quả hơn của các doanh nghiệp dệt may 
Việt Nam vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này sử dụng các nguồn dữ liệu thứ 

cấp từ các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế, 
bao gồm số liệu thống kê và các báo cáo được 
đăng tải trên website của Hiệp hội Dệt may Việt 
Nam (VITAS), các Báo cáo tổng hợp về tuân thủ 
trong ngành May mặc của Chương trình Better 
Work Việt Nam và một sô' báo cáo của các tổ 
chức uy tín khác để đánh giá về thực trạng kinh 
doanh có trách nhiệm tại các doanh nghiệp dệt 
may Việt Nam hiện nay.
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4. Thực trạng kinh doanh có trách nhiệm tại

các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

Trong lỉnh wc dêt w của Việt Nam, thựe 
trạng kinh doanh có trách nhiệm được đánh giá 
thông qua số liệu từ Báo cáo tổng hợp và tuân thủ 
trong ngành May mặc được Chương trình Better 
Work Việt Nam công bôz trong những năm qua. 
Các nội dung báo cáo bao gồm những vân đề liên 
quan đến an toàn cháy nổ, an toàn sức khỏe nghề 
nghiệp, tiền lương, hợp đồng lao động và các vân 
đề tiêu chuẩn lao động cơ bản như phân biệt đôi 

xử, lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, tự do 

liên kết và thương lượng tập thể. 2 Báo cáo Better 

Work Việt Nam M, M tói tó mắ; 
đây cho thây mức độ tuân thủ tại các nhà máy tại 
Việt Nam tham gia Chương trình đã có sự cải 
thiện trong những năm qua ở hầu hết các tiêu chí. 
Tuy nhiên, trong số đó, vẫn còn một số tiêu chí 
ghi nhận ít sự thay đổi tích cực, đặc biệt là về hệ 
thống quản lý An toàn vệ sinh lao động, vấn đề 
làm thêm giờ và phân biệt đôi xử về giới. (Hình 
l,Hình 2)

Hình 1: Tỷ lệ không tuân thủ tại 331 nhà máy tham gia Better Work được đánh giá 
từ tháng 01/2017 đến tháng 06/2018
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■ Tỷ lệ không tuân thủ tung bỉnh (n=331 lần đánh giá tại nhà máy)

Nguồn: ILO (2019, tr. 16)
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Hình 2: Tỷ lê không tuân thủ tai 295 nhà máy tham gia

Better Work (năm 2019)

nỉiffn£ bít câp vế Yấn đê m 

của người lao động trong bối cảnh
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0% doanh nghiệp 
được đánh giá có lao 

động dưới 15 tuổi.
4% doanh 
nghiệp không 

tuân thủ việc lưu 
trữ hồ sơ về việc SỪ 

dụng lao động 
dưới 18 tuổi.

3% doanh 
nghiệp yêu cầu người 
lao động thừ thai hoặc 
cung cấp thống tin vê 
tình trạng có thai như 
một điều kiện trong 

tuyển dụng.

Không cỏ trường 
hợp lao động cưỡng 

bức nào xảy ra tại các 
doanh nghiệp tham 
gia Chương trình Better Work

22% lãnh đạo 
doanh nghiệp không 
tham vấn với Công 
đoàn, theo như yêu 

cầu của luật

1 % doanh nghiệp 
không trả lương đúng 

hạn vả trả lãi tong 
trướng hợp chi trả 

lương chậm.
19% doanh nghiệp 

không tuân thù quy 
định SỪ dụng một bàng lương duy nhất và 

chỉnh xác.

8% doanh nghiệp 
không cung cấp đầy đù 
hợp đồng lao động cho 

người lao động.

15% doanh nghiệp 
không tuân thù việc đản 
nhãn các hóa chất nguy 

hĩém tại nơi làm việc

22% DN không đàm 
bào quyền tự chù cùa 
Công đoàn trong quá 
trỉnh ra quyẻt định

7% người
SỪ dụng lao động chưa 

tuân thù đẩy đủ quy 
định về thời gian nghi 

phép năm.
78% nhà máy 

không tuân thù vể quy 
định giới hạn lầm thêm 

giờ theo tháng.

20% doanh
nghiệp không ghi 

rõ các đểu khoàn. điều 
kiện yéu càu trong hợp đống lao động.

26% doanh nghiệp 
được đánh giả cỏ cửa 

twat htèm hoặc lối thoát 
hiẻm khỏng SỪ dụng 

được, bị chặn, hoặc bị 
khổa trong giờ làm việc, 

bao gồm cà giở làm thêm.

Nguồn: 1L0 (2020, tr. 10)

Nhìn chung, tỷ lệ tuân thủ đạt mức tương đối cao 
đối với các tiêu chuẩn lao động cơ bản như không 
sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, trả 
lương công nhân đầy đủ và đúng hạn, đảm bảo 
người lao động có hợp đồng lao động; song vẫn còn 
những vi phạm về cấc vấn đề như an toàn vệ sinh 
lao động, làm việc thêm giờ, duy trì một bảng lương 
duy nhát, quy trình thương lượng tập thể và sự can 
thiệp của lãnh đạo doanh nghiệp vào hoạt động 
công đoàn. Đáng quan tâm là các hình thức phân 
biệt đối xử vẫn xảy ra tại các nhà máy may mặc tại 
Việt Nam, đặc biệt là phân biệt đối xử về giới. Giai 
đoạn 2017-2018, có 9% số nhà máy bị phát hiện 
phân biệt đối xử về giới, đa số đưa ra yêu cầu về 
giới trong thông báo tuyển dụng hoặc quy trình 
tuyển dụng nội bộ, yêu cầu thử thai khi tuyển dụng 
(sử dụng que thử thai), và yêu cầu người lao động 
ký điều khoản không mang thai, coi đó là điều kiện 
được gia hạn hợp đồng tiếp theo. Năm 2019, tình 
trạng này được cải thiện, song số nhà máy yêu cầu 
người lao động thử thai hoặc cung cấp thông tin về 
tình trạng có thai như một điều kiện trong tuyển 
dụng vẫn ở mức 3%.

Một nghiên cứu của Care (2020) cũng cho thấy

đại dịch Covid-19. Đại dịch 
Covid-19 đã khiến cho nhiều 
doanh nghiệp Việt Nam thuộc 
nhiều lĩnh vực kinh tế, trong đó 
có lĩnh vực dệt may, phải đôi mặt 
với nhiều khó khăn, thách thức, 
kéo theo đó là nhiều người lao 
động phải đối mặt với tình trạng 
việc làm không ổn định, mất hoặc 
giảm thu nhập, có nguy cơ rơi vào 
nghèo đói (Care, 2020). (Hình 3) 

Đại dịch cũng làm lộ rõ thực 
trạng tiếng nói của người lao 
động và vai trò đại diện người lao 
động của Công đoàn trong doanh 
nghiệp. Kết quả khảo sát cho 
thây có 76% số công nhân được 
doanh nghiệp chia sẻ chính thức 
về những khó khăn, song chỉ có 
20,2% công nhân được biết về 
các biện pháp cắt giảm chi phí lao

động và cách thức điều chỉnh nhân sự. Thông tin 
không minh bạch và thiếu sự đối thoại giữa công 
nhân và người sử dụng lao động dẫn đến công nhân 
hoang mang và đa phần không hài lòng về cách 
thức điều chỉnh lao động (mức độ hài lòng trung 
bình 59/100 điểm).

Vấn đề phân biệt đối xử và quấy rối cũng nổi 
bật lên trong bối cảnh đại dịch. Theo nhận định của 
công nhân, việc điều chỉnh lao động của doanh 
nghiệp CÓ XU hướng phân biệt tuổi và giới của 
người lao động, khi những người nghỉ thường là 
công nhân nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ và 
công nhân lớn tuổi (50 - 55 tuổi trở lên). Thêm vào 
đó, trong khi mức thu nhập của công nhân nam cao 
hơn công nhân nữ thì khi phải giảm thu nhập, mức 
độ giảm thu nhập của công nhân nữ lại cao hơn 
công nhân nam (tỷ lệ giảm thu nhập đôi với nữ và 
nam lần lượt là 27% và 19%). về những hành vi 
bạo lực giới và quấy rối, kết quả nghiên cứu cho 
thấy 19,8% công nhân nữ báo cáo trải qua ít nhất 1 
hình thức bạo lực trong 6 tháng qua và tỷ lệ này ở 
công nhân nam là 11,9%. Có 12% số công nhân 
nhận định có sự gia tăng các hành vi quây rôi tình 
dục đốì với các công nhân nữ (Care, 2020).
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Hình 3: Tình hình việc làm và thu nhập của công nhân dệt may da giày 
8 tháng đầu năm 2020 (N= 1280)

Một số thống kê của các tổ chức khác cũng cho 
thấy rõ hơn về quyền của người lao động trong lĩnh 
vực dệt may tại Việt Nam hiện nay. Theo báo cáo 
của Tổ chức Chống nô lệ quốc tế, luật pháp của 
Việt Nam đã được cải thiện trong những năm gần 
đây, nhưng vẫn còn một số lượng lớn người lao 
động có nguy cơ bị bóc lột trong lĩnh vực may mặc ở 
Việt Nam (Sreedharan & Kapoor, 2018). về lao 
động trẻ em, theo kết quả của cuộc “Khảo sát quốc 
gia về Lao động trẻ em năm 2018” được ILO, Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội (MOLISA) và 
Tổng cục Thông kê (GSO) công bố, Việt Nam có 
44.597 lao động trẻ em trong ngành Dệt May, 
chiếm 5% tổng sô' lao động trẻ em ở Việt Nam, 
trong số đó có 19,8% là trẻ dưới 15 tuổi. Đặc biệt, 
cuộc khảo sát cho thấy, khoảng 42.801 trẻ em làm 
việc trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc có liên 
quan đến công viộc nguy hiểm, về tiền lương, mức 
lương trung bình hiện tại trong lĩnh vực may mặc 
của Việt Nam đạt trên mức lương tối thiểu và dao 
động từ 4 đến 6 triệu đồng/người/tháng tùy thuộc 
vào từng nhà máy và thâm niên của người lao động. 
Song mức lương này thường không đủ đáp ứng điều 
kiện sống cơ bản cho gia đình của người lao động, 
dẫn tới người lao động thường phải làm tăng ca 
nhiều giờ để cải thiện thu nhập (VCCI & úy ban 
Nhân quyền úc, 2021).

5. Một sô' khuyến nghị cho các doanh nghiệp 
dệt may Việt Nam

Phát triển bền vững và kinh doanh có trách 
nhiệm đang dần trở thành van đề trọng tâm trong 

chiến lược của nhiều nhãn hàng quốc tế. Theo đó, 
các doanh nghiệp Việt Nam nên coi việc đẩy mạnh 
các thực hành kinh doanh có trách nhiệm là một 
chiến lược cạnh tranh quan trọng trong bô'i cảnh 
nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu đang có những điều 
chỉnh. Nhằm thúc đẩy các thực hành kinh doanh có 
trách nhiệm trong lĩnh vực dệt may, nghiên cứu này 
đề xuâ't một số khuyến nghị cho các doanh nghiệp 
dệt may Việt Nam, cụ thể như sau:

Một là, doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận 
với các khuôn khổ pháp lý trong nước và quôc tế 
về kinh doanh có trách nhiệm, đặc biệt là Nguyên 
tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc về kinh doanh 
và quyền con người và các hướng dẫn của OECD. 
Thêm vào đó, doanh nghiệp cũng cần chủ động 
tìm hiểu về các tiêu chuẩn liên quan đến phát 
triển bền vững được quy định trong Hiệp định 
EVFTA và CPTPP đê’ tận đụng được những cơ hội 
từ các Hiệp định này.

Hai là, các lãnh đạo doanh nghiệp cần có sự 
thay đổi trong tư duy quản lý. Các doanh nghiệp 
cần nhận thức việc thực hiện kinh doanh có trách 
nhiệm có thể làm gia tăng chi phí trong ngắn hạn, 
nhưng trong dài hạn sẽ giúp doanh nghiệp đạt 
được nhiều lợi ích, bao gồm: lôi kéo được sự hợp 
tác từ các bên liên quan, đặc biệt là người lao 
động và khách hàng; phù hợp với xu thế hội nhập 
và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng quô'c tế; 
xây dựng uy tín, củng cô' thương hiệu, tăng cơ hội 
mỡ rộng thị trường xuất khẩu và cải thiện được vị 
trí trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, để cải 
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thiện về các tiêu chuẩn lao động và môi trường, 
các doanh nghiệp cần thực hiện những bước đi 
bài bản, nhất quán, sẩn sàng đầu tư và thực sự 
kiên nhẫn.

Ba là, trong các khía cạnh của kinh doanh có 
trách nhiệm, doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý đến 
vấn đề quyền của người lao động. Đây sẽ là vân đề 
then chốt, nếu doanh nghiệp không đáp ứng được 
thì sẽ không có cơ hội thâm nhập được vào các thị 
trường khó tính nhưEU, Hoa Kỳ.

Bốn là, hiện tại, rất nhiều các đối tác quốc tế 
quan tâm đến vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp và yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp các 
chứng nhận về thực hành trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp nhưSA8000, WRAP, BSCI,... Do đó, 

các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu cần đầu 
tư thực chât đê đạt được những chứng nhận trên, từ 
đó gia tăng cơ hội tham gia vào các chuỗi giá trị 
toàn cầu.

(vi) Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần có 
sự phối hợp trong thực hành các hành vi kinh doanh 
có trách nhiệm do nhiều thách thức nảy sinh có thể 
mang tính hệ thống và một doanh nghiệp không thể 
tự giải quyết được. Các doanh nghiệp cũng có thể 
tăng cường hợp tác với các bên liên quan, bao gồm 
cả Chính phủ, các Bộ, ngành, các tổ chức xã hội, và 
các tổ chức quốc tế để nhìn nhận vấn đề dưới nhiều 
góc độ, từ đó đề xuất được những giải pháp mới 
nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp mà toàn 
ngành đang phải đối mặt ■
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ABSTRACT;
Responsible business is gradually becoming a global trend, especially when international 

organizations such as the United Nations (UN), the Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) and the International Labor Organization (ILO) issued declarations and 
guiding documents about responsible business. In addition, many new generation FTAs that 
Vietnam has signed, especially the European Union - Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) 
and the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), also 
gradually tighten labor and environmental standards. This study assesses the current responsible 
business of Vietnamese textile and garment enterprises. Based on the study’s findings, some 
recommendations are made to promote responsible business practices of Vietnamese textile and 
garment enterprises, and help them obtain opportunities for participating into global supply chains.

Keywords: textile, textile supply chain, responsible business, workers' rights, Vietnam.
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